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của xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tóm tắt về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của xã:
Xã Xuân Cao là xã nằm ở phía Nam của huyện Thường Xuân tổng diện tích tự nhiên của xã là 3.615,55ha.

- Phía Bắc giáp xã Thọ Thanh huyện Thường Xuân

- Phía Nam giáp xã Luận Thành huyện Thường Xuân

- Phía Đông giáp xã Xuân Phú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Phía Tây giáp xã Thị Trấn Thường Xuân

Địa hình chủ yếu là đồi núi, cùng với hệ thống sông suối, ao hồ dày đặc. Độ cao trung bình 600m so với mực nước biển.


Tổng số hộ trong toàn xã là 1.367 hộ, với 5.477 khẩu có 03 dân tộc sinh sống Trong đó: Dân tộc Thái  chiếm 42,04%, Dân tộc Mường chiếm 26,87%, Dân tộc Kinh  chiếm 29,96%.

Ngành nghề chính tại địa phương chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp (Sản phẩm chính là Sắn, Luồng và keo), Phát triển kinh tế gia trại tổng hợp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng, dịch vụ …
Cơ cấu kinh tế năm 2024: Tỷ lệ nông lâm nghiệp là 46,5%; tỷ lệ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản là 22,5% và tỷ lệ dịch vụ thương mại là  31%.
Dân số của xã đến thời điểm thẩm tra là 5.477 người. Tổng số lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động: 3.302 người. Số lao động qua đào tạo là 2.512 lao động. Số lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là: 820 người, chiếm tỷ lệ 25,14%. 
Tổng sản lượng lương thực năm 2024 đạt 3.000 tấn, bình quân lương thực đầu người là 547kg/người/năm. Tổng giá trị thu nhập đến tháng 9 năm 2024 đạt 237 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 là 46 triệu đồng/người. Giảm dần tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 6,3%; Số hộ dùng điện sáng là 1.367/1.367 hộ bằng 100%.

Đơn vị hành chính trong xã được chia thành 09 thôn và 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, trong đó có 09 chi bộ khối nông thôn, 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Trạm y tế, 01 chi bộ Công an xã; 01 chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã. Đảng bộ có 235 đảng viên, hàng năm có trên 50% số chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hàng năm đều được Huyện uỷ công nhận là Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội luôn đạt tiên tiến, xuất sắc, dẫn đầu các phong trào thi đua. Hàng năm được huyện, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen.
Xây dựng NTM đến nay toàn xã đạt 19/19 tiêu chí.
2. Thuận lợi
- Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ngành chức năng của Tỉnh Thanh Hóa cũng như của Huyện Thường Xuân;
- Được sự đồng tình ủng hộ của Đảng bộ và nhân dân trong xã, đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất để XD NTM;
- Nhân dân trong xã có trình độ dân trí tương đối đồng đều, cần cù lao động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.
3. Khó khăn
- Bước vào XD NTM cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật còn thiếu thốn, đường giao thông đi lại chưa được thuận lợi.

- Một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ ỉ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, cho đây là những việc Nhà nước phải thực hiện mà chưa thấy vai trò chủ thể của mình.

- Đội ngũ cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác XD NTM nên bước đầu còn gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hiện;

- Trong những năm qua Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong xã đã có nhiều cố gắng, phát huy nội lực. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện XD NTM cũng nhiều tiêu chí gặp không ít những khó khăn, nhất là các tiêu chí cần phải có vốn đầu tư và hỗ trợ nhân dân trong việc thực hiện như: Mở rộng đường giao thông nông thôn, đầu tư xây mới và chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn, đa dạng hoá ngành nghề, phân bố cơ cấu lao động, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; Việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm…

- Theo Quyết định 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;  Do bộ tiêu chí mới tăng về số chỉ tiêu và quy định mức độ cao hơn, nên trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ địa phương còn gặp nhiều khó khăn.          
II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ- TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021- 2025;
Căn cứ Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025; 

Nghị quyết số 15- NQ/HU ngày 05/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; 

Quyết định số 03/QĐ-UBND, ngày 03/01/2024 của UBND huyện Thường Xuân về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024;

Nghị quyết số 55-NQ/ĐU ngày 25/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024;

Thực hiện kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/3/2024 của UBND huyện Thường Xuân về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2024;
  Căn cứ Nghị quyết số 02 - NQ/ĐU ngày 10/6/2020 của Ban chấp hành Đảng ủy về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Xuân Cao giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Cao đến năm 2030. Quyết định số 1461/QĐ- UBND ngày 17/07/2024 của UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Cao huyện Thường Xuân đến năm 2030.
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 21/5/2020 Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Cao lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Nghị quyết số 57 - NQ/ĐU ngày 26/01/2024 của Ban chấp hành Đảng ủy về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Xuân Cao năm 2024;

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG  XÃ NÔNG THÔN MỚI
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Xuân về chương trình phát triển nông nghiệp và XD NTM giai đoạn 2020-2025, trong đó chọn xã Xuân Cao là xã về đích nông thôn mới năm 2024;

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tỉnh, Huyện, các phòng ban và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao của Đảng ủy- HĐND- UBND xã và sự vào cuộc của Uỷ ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể, sự cố gắng nỗ lực của các cấp và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng dân cư trong xã, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM đến nay xã Xuân Cao đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 
2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn
a. Công tác truyền thông
BCĐ xã, bám sát nội dung, mục tiêu chương trình triển khai quán triệt của cấp trên triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú như: Sân khấu hoá (hội thi Phụ nữ chung sức XD NTM; Hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi); xây dựng 07 bảng tin tuyên truyền đặt ở vị trí đông người qua lại và nhiều tin, bài trên trang thông tin điện tử của xã về nông thôn mới; tổ chức được hàng trăm buổi tuyên truyền thông qua hội nghị nhân dân, các hội, đoàn thể triển khai đến đoàn viên, hội viên; niêm yết nội dung các tiêu chí xã, thôn để nhân dân được biết và thực hiện; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tổ chức trồng cây xanh nơi công cộng, đường giao thông trong xã, số tuyến đường được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, đất tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn là 38.756 m2.

Bên cạnh đó BCĐ xã tích cực chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ động viên, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện. Cụ thể:
- Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; đoạn đường trong khu dân cư đảm bảo tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp''; Đánh giá sự hài lòng của người dân về XD NTM....
- Hội nông dân xã chịu trách nhiệm vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các mô hình kinh tế, vận động hướng dẫn nhân dân thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng đảm bảo theo quy định: có nắp đậy… Tuyên truyền cho Hội viên đảm bảo công tác VSMT trong chăn nuôi và trồng trọt.

- Hội liên hiệp phụ nữ xã có nhiệm vụ thực hiện tốt cuộc vận động nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm, làm tốt công tác vệ sinh trong từng gia đình theo tinh thần cuộc vận động gia đình  “5 không”, “3 sạch”; Nhà sạch, vườn đẹp ‘ sạch nhà, sạch ngõ” ; hướng dẫn các chi hội trồng hoa, cây xanh dọc đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và nâng cao hiệu quả của Hội tự quản về VSMT.

- Hội cựu chiến binh có trách nhiệm vận động hội viên, gương mẫu trong phát triển kinh tế gia trại, trang trại và quản lý tốt hành lang giao thông, phát huy ai trò của đội tự quản về ANTT.
- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xung kích đi đầu trong phong trào vận động đoàn viên thanh niên thực hiện phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành, tham gia tình nguyện phát dọn hang lang đường làng ngõ xóm; tạo các khu vui chơi cho người già và trẻ em tại nhà văn hóa các thôn…

- Hội người cao tuổi với trách nhiệm thực hiện tốt cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.
b. Công tác đào tạo, tập huấn:
Căn cứ vào công văn triệu tập của cấp trên BCĐ đều cử thành viên trong BCĐ, cán bộ thực hiện Chương trình tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, tập huấn các nội dung của cấp trên.
Hàng năm BCĐ xã tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên trong BCĐ xã và các Ban phát triển thôn theo chỉ đạo của BCĐ xây dựng NTM huyện, đảm bảo theo đúng quy định và đã thu được nhiều kết quả trong chỉ đạo về XD NTM; nội dung tập huấn đã bám sát các Văn bản, hướng dẫn và các chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM, tổ chức các đợt thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM ở nhiều địa phương trong và ngoài huyện.

3. Công tác chỉ đạo phát triển SX, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân:
Sau khi Đại hội Đảng bộ xã Xuân Cao lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã Quyết nghị thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đặt ra 3 chương trình trọng tâm, trong đó có chương trình là tập trung chỉ đạo tái cơ cấu và phát triển ngành nông nghiệp bền vững và phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và xây dựng xã Nông thôn mới. Trên cơ sở đó UBND xã đã triển khai rất nhiều giải pháp như: 

-  Trong những năm qua xã Xuân Cao đã phối hợp với trung tâm giám định máy và thiết bị mở được 01 lớp sữa chữa vận hành máy nông nghiệp, UBND xã Xuân Cao đã đề xuất với UBND huyện Thường Xuân hỗ trợ mởi lớp chăn nuôi thú y từ đó tạo thêm việc làm cho 240 lao động ở địa phương. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư cây trồng, vật nuôi có giá trị cao vào sản xuất như cây ăn quả, lợn rừng, Dê, Hươu sao lấy nhung; ong mật... vào sản xuất mang lại thu nhập cao.

Từ những giải pháp trên cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ lệ nông lâm nghiệp là 46,5%; tỷ lệ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản là 22,5 % và tỷ lệ dịch vụ thương mại là 31%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm   xuống còn 6,3% năm 2024. 
a. Công tác phát triển kinh tế nông thôn:

Sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tập trung chỉ đạo đưa các giống lúa năng suất cao, tiềm năng vào gieo trồng như: Thái Xuyên 111, VRN20, Nhị ưu 838,…... đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa máy móc vào sản xuất, thâm canh tăng năng suất cây lúa bình quân tăng từ 44 tạ/ha năm 2014 lên 57 tạ/ha năm 2024; 

Tập trung thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ đất đai theo tinh thần Nghị quyết 13 của tỉnh, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người nông dân, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, ổn định chính trị xã hội và bảo vệ môi trường;

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo kế hoạch đề ra chuyển đổi một số diện tích cây sắn bị khảm kém hiệu quả sang trồng Mía cho thu nhập bình quân 83 triệu đồng/ha/năm.

Chăn nuôi được chỉ đạo theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang mô hình gia trại. Trong thời gian qua mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả biến động ngành chăn nuôi vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển tốt. Trên địa bàn xã có 20 hộ chăn nuôi lợn, gia cầm. 01 hộ nuôi trâu vỗ béo, 07 hộ nuôi dê, 01 hộ nuôi Hươu sao lấy nhung, từ đó phát triển được kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện việc tiêm phòng dịch đạt kết quả cao, ý thức việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được nhân dân nâng lên một bước rõ rệt. Tổng giá trị thu nhập từ nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 29,4 tỷ đồng.

b. Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn:

Cấp ủy, chính quyền xã trong những năm qua không ngừng tạo điều kiện nhằm phát triển đa dạng hóa ngành nghề nông thôn, tập trung vào một số ngành nghề chính như dịch vụ vận tải, cơ khí và chế biến nông lâm sản.

Năm 2024 ngành tiểu thủ công nghiệp của địa phương có tốc độ tăng trưởng khá, Toàn xã có 06 doanh nghiệp trong đó 4 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và 126 cơ sở sản xuất kinh doanh và gần 900 lao động đi làm ăn xa doanh thu năm đạt 24 tỷ đồng.

c. Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Tổng giá trị thu nhập từ 106 tỷ đồng năm 2014, đến tháng 09/2024 đạt 237 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người năm 2014 từ 28 triệu đồng/người/năm đến nay đạt 46 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 3000tấn/năm, bình quân lương thực đầu người 547kg/người/năm.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo có phụ nữ, người tàn tật, hộ chính sách người có công nghèo; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 6,3% năm 2024.
4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới từ năm 2014 đến năm 2024:

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2012-2024: 249.228 triệu đồng. 
Trong đó: 
- Nguồn vốn NS TW, tỉnh: 23.330 triệu đồng (chiếm 9,36%); 
- Nguồn vốn NS huyện: 13.034 triệu đồng (chiếm 5,23%); 
- Ngân sách xã: 17.450 triệu đồng (chiếm 7 %); 
- Nguồn lực đầu tư từ nhân dân: 2.400 triệu đồng; chiếm 0,96%; 
+ Nhân dân đóng góp xây dựng công trình phúc lợi: 2.400 triệu đồng; chiếm 0.96%. 
- Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông quy ra giá trị bằng tiền: 9.200 triệu đồng; chiếm 3,7 %. 
- Nhân dân xây dựng, chỉnh trang, cải tạo nhà ở: 183.814 triệu đồng; chiếm 73,75%.
- Hiện nay trên địa bàn xã không còn nợ đọng về xây dựng cơ bản trong chương trình xây dựng NTM (Có báo cáo chi tiết kèm theo)
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI.

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Căn cứ Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025;  BCĐ XD NTM của xã tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, kết quả 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định bằng 100%, cụ thể:
1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch:
a. Yêu cầu tiêu chí:   
1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn. Chỉ tiêu theo vùng 2:  Đạt.
1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
b. Kết quả thực hiện: 
1.1.Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025; tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND huyện Thường Xuân phê duyệt tại Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 và Quyết định số 1461/QĐ- UBND ngày 17/07/2024 của UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Cao huyện Thường Xuân đến năm 2030.
1.2. Quy hoạch chung xây dựng xã đã được thẩm định và tổ chức công bố, công khai tại Công sở xã và các nhà văn hóa thôn. Khối lượng thực hiện: Hoàn thành 100% công việc theo yêu cầu.
Kinh phí thực hiện quy hoạch chung của xã, giai đoạn năm 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là: 238.000.000 đồng;
c.  Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

2.  Tiêu chí số 2: Giao thông

a. Yêu cầu tiêu chí:

2.1. Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Chỉ tiêu theo vùng vùng 2 đạt 100% (Chiều rộng mặt đường ≥3,5m; chiều rộng nền đường ≥6,5m).
2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Chỉ tiêu theo vùng 2 là 100% (trong đó: ≥70% bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m).
2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Chỉ tiêu theo vùng 2 là 100% (trong đó: ≥70% bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m).
2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Chỉ tiêu theo vùng 2 là 100% (trong đó: ≥60% bê tông hóa đạt chiều rộng mặt đường ≥3,0m, chiều rộng nền đường ≥4,0m). 
b. Kết quả thực hiện: 

Toàn xã có 28 tuyến đường, tổng chiều dài các loại đường là: 51,925 km. Trong đó: - Đường trục xã, liên xã: Tổng chiều dài: 27 km, đã được nhựa hóa, Bê tông hóa đạt 100%. - Đường liên thôn: Tổng chiều dài 8,1 km, đã được bê tông hóa đạt 100%. - Đường ngõ, xóm: Tổng chiều dài 15,490 km; đã được bê tông hóa 15,490 km đạt 100%. - Đường trục chính nội đồng: Tổng chiều dài 1,35 km. Trong đó: 1,335 km đã được bê tông hóa đạt 100%. 
2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện có tổng chiều dài: 18,9 Km, đã cứng hóa đạt tiêu chuẩn là 18,9 Km, đạt tỷ lệ  100%.

2.2. Đường trục thôn và đường liên thôn có tổng chiều dài: 8,1 Km, đã cứng hóa đạt tiêu chuẩn là 8,1 Km đạt tỷ lệ 100 %.

2.3. Đường ngõ, xóm có tổng chiều dài 15,490  Km, đã được bê tông hóa là 15,490  Km, đạt tỷ lệ  100 %.

2.4. Đường trục chính nội đồng có Tổng chiều dài 1,355 km. Trong đó: 1,335 km đã được bê tông hóa đạt 100%. 
Tổng kinh phí thực hiện kiên cố hóa đường giao thông trên địa bàn toàn xã: 52 tỷ đồng. Trong đó Nguồn vốn cấp tỉnh, huyện: 45 tỷ đồng; nguồn vốn cấp xã: 05 tỷ đồng; nhân dân đóng góp: 02 tỷ đồng.
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

3. Tiêu chí số 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai.

a. Yêu cầu tiêu chí:

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
b. Kết quả thực hiện: 
3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động: 591/672= 87,94%. Cụ thể:
   - Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được gieo trồng hàng năm theo kế hoạch là: 1.111 ha. 

   Vụ Đông năm 2023 - 2024:


Tổng diện tích theo kế hoạch là 106 ha. Trong đó: Cây ngô 41 ha; Cây rau, màu các loại: 23 ha; Cây Khoai lang: 1.0 ha; Cây cỏ làm thức ăn: 39 ha; Cây trồng khác: 2.0 ha.
    Vụ Chiêm Xuân năm 2024:



Tổng diện tích theo kế hoạch 684 ha. Trong đó: Cây lúa: 248 ha; Cây ngô 42 ha. Cây sắn: 300 ha; Cây lạc: 3,0 ha; Cây rau, màu các loại 9.0 ha; Cây Mía: 47 ha; Cây Khoai lang: 1,0 ha; Cây trồng khác: 0 ha; Cỏ làm TACN: 5.0 ha.

            Vụ Thu - Mùa năm 2024


Tổng diện tích kế hoạch là 321 ha. Trong đó: Cây lúa: 248 ha; Cây ngô  39 ha;  Cây rau, đậu các loại: 20 ha; Cây Lạc: 2,0 ha; Cây Khoai lang: 2,0 ha; Cây trồng khác: 0 ha;  Cỏ làm thức ăn: 12 ha.

   Đối với đất trồng cây lâu năm 121,19 ha chủ yếu vườn tạp, trồng cây ăn quả  không có yêu cầu cần tưới bằng công trình Thủy lợi, người dân tự chủ động nguồn nước và một phần chủ yếu tưới nhờ trời.

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã cần tưới theo kế hoạch

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động cả năm  591 ha trong đó: 

Diện tích được tưới chủ động bằng các công trình thủy lợi là 672 ha gồm 06 hồ thủy lợi ( Hồ Đồng Nâu; Hồ Hố Môn; Hồ Bai Giàng; Hồ Bai Đền; Hồ Trung Tiến; Hồ Quyết Tiến) và 02 đập kè giữ nước ( Đập Xuân Thắng, Đập Hón Đình) cụ thể tưới bằng các hệ thống kênh mương nội đồng.


Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã thực tế được tưới chủ động.

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới bằng các công trình thủy lợi do Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Xuân Cao quản lý và khai thác là 672 ha.

Trong đó:

+ Vụ chiêm xuân: 299  ha (trong đó lúa 248 ha; cây ngô 42; cây rau màu các loại 9.0 ha). 

+ Vụ mùa: 307 ha ( trong đó lúa 248 ha, cây ngô 39 ha; cây rau màu các loại 20 ha ) 

+ Vụ đông năm 2023: 66 ha ( trong đó: cây ngô 41 ha; cây rau màu các loại 23 ha; cây trồng khác 2.0 ha) 

Diện tích được tưới chủ động bằng các công trình thủy lợi là 591 ha gồm 06 hồ thủy lợi ( Hồ Đồng Nâu; Hồ Hố Môn; Hồ Bai Giàng; Hồ Bai Đền; Hồ Trung Tiến; Hồ Quyết Tiến) và 02 đập kè giữ nước ( Đập Xuân Thắng, Đập Hón Đình) cụ thể tưới bằng các hệ thống kênh mương nội đồng trên đại bàn 09 thôn trên địa bàn.
Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được tiêu chủ động: 1.098,55/1.098,55 = 100%.

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp của xã là: 1.098,55 ha( trong đó: đất sản xuất nông nghiệp 715,06 ha; đất phi nông nghiệp 383,49 ha). Chủ yếu tiêu do hệ thống kênh mương và sông ngòi tự nhiên trên địa bàn xã.
Diện tích nuôi trồng thủy sản cần cấp, thoát nước theo kế hoạch: 51,42/51,42= 100%

- Diện tích nuôi trồng thủy sản thực tế cần cấp, thoát nước: 51,42 ha

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản thực tế được cấp, thoát nước chủ động: 51,42 ha.

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản là 51,42 ha, chủ yếu được trong các ao của các hộ dân do các hộ dân tự chủ động nguồn nước. 
- Hệ thống kênh mương chính trên toàn xã đã được kiên cố hóa là: 20,7 km/21,6 km = 95,8%.

3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, cụ thể: 
- Có tổ chức bộ máy thực hiện công tác phòng, chống thiên tai được thành lập và kiện toàn theo quy định của pháp luật, có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. 

- Các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh: UBND xã đã tổ chức xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Phương án ứng phó thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương theo đúng quy định tại Điều 15 và Điều 22, Luật PCTT. 
- Có cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai.

Kinh phí thực hiện:11.583.000.000 đồng.
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

4. Tiêu chí số 4: Điện.

a. Yêu cầu tiêu chí:

4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Chỉ tiêu theo vùng 2 là ≥98%.

b. Kết quả thực hiện: 
4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn:

Có hệ thống đảm bảo yêu cầu kĩ thuật của ngành điện theo Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện theo tiêu chí số 4 về Điện nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM giai đoan 2016-2020.

Khi thực hiện chương trình XD NTM UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng đề nghị với ngành điện đầu tư nâng cấp các trạm biến áp cũ, xây dựng mới các trạm điện, đầu tư nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế, đầu tư nâng cấp hệ thống đường dây từ cột vào công tơ của các hộ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của ngành điện bảo đảm an toàn cho người sử dụng điện. Hiện nay, hệ thống điện của xã Xuân Cao do Điện lực huyện Thường Xuân quản lý vận hành lưới điện trung áp và lưới điện hạ áp, cụ thể: 
- Toàn xã có 15,45 km đường dây trung thế (35 KVA) và  28,74 km đường dây hạ thế  ( Tất cả đều là dây bọc) và 10 trạm biến áp tổng công suất: 1.150 KVA phục vụ sản xuất, sinh hoạt và tưới tiêu.  

Trạm 1: Xuân Cao 1 có công suất 250kVA - 35/0,4kV. ( Quyết Thắng 1)

Trạm 2:  Xuân Cao  2 có công suất 180kVA - 35/0,4kV (Trung Nam). 

Trạm 3: Xuân Cao 3 có công suất 50kVA - 35/0,4kV (TBA Quyết Tiến).

Trạm 4: Xuân Cao 4 có công suất 75kVA - 35/0,4kV (TBA Thành Tiến).

Trạm 5: Xuân Cao  5 có công suất 160kVA - 35/0,4kV (TBA Xuân Thắng)

Trạm 6: Xuân Cao 6 có công suất 100kVA - 35/0,4kV (TBA Vinh Quang.)

Trạm 7: Xuân Cao 7 có công suất 160kVA - 35/0,4kV (TBA Quyết Thắng 2).
Trạm 8: Xuân Cao 8 có công suất 100kVA - 35/0,4kV (TBA Trung Nam).

Trạm 9: Xuân Cao 9 có công suất 160kVA - 35/0,4kV (TBA Thành Tiến).
Trạm 10: Xuân Cao 10 có công suất 160kVA - 35/0,4kV (TBA Xuân Minh 2).
Đường dây trung áp:

+ Khoảng cách đến mặt đất tự nhiên khu vực dân cư là 7,5m; đến mặt đường ô tô > 7,5m 
+ Các cột diện được bố trí dây tiếp đất đảm bảo quy định; 
- Kết cấu hỗ trợ chịu lực: Móng cột được đúc bằng đá 2x4 mác M150 đảm bảo quy định. Các xà trên tuyến được làm từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo quy định hiện hành; Xã Xuân Cao đã phối hợp với Điện lực Thường Xuân thay thế, tu sửa, bảo dưỡng, để cung cấp ổn định cho các hộ dân đủ điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; Hành lang an toàn điện đảm bảo, hệ thống điện đảm bảo an toàn không xảy ra chết người, mất điện kéo dài trong mùa mưa bão.
4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn:

Trạm biến áp phân phối: Có hệ thống tiếp địa trạm đảm bảo theo quy định hiện hành; Đảm bảo về nguồn cung cấp và chất lượng điện cho người dân; Số công tơ đo đếm điện năng cho nhân dân còn trong thời gian kiểm định, đảm bảo quy định hiện hành; 
Cột trạm được thiết kế là cột bê tông ly tâm, móng cột bê tông, các xà giá máy đỡ biến áp, thang trèo,... được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định hiện hành. 
Đường dây hạ áp: Khoảng cách thẳng đứng đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư: > 5,5m cơ bản đảm bảo theo quy định hiện hành; Khoảng cách đến mặt đường ô tô > 5m; Có hệ thống tiếp đất. Hệ thống công tơ điện và dây dẫn vệ các hộ gia đình: Hòm đựng công tơ bằng chất liệu composite, đảm bảo tiêu chuẩn; Công tơ điện dùng cho các hộ gia đình đảm bảo về quy cách, mẫu mã và chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; Dây nối dẫn các hộ dân là dây bọc, đảm bảo về chất lượng dẫn điện và an toàn điện. 
Tỷ lệ dùng điện của địa phương là 100% (1.367/1.367 hộ);
Tổng kinh phí đã thực hiện 15 tỷ đồng, do ngành điện đảm nhiệm.

c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

5. Tiêu chí số 5: Trường học

a. Yêu cầu tiêu chí:


Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định.  Chỉ tiêu theo vùng 2 là: Xã có >3 trường: 100% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu (trong đó: ≥70% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1). Xã có ≤3 trường: 100% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu (trong đó: ≥50% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 01)
b. Kết quả thực hiện: 
- Toàn xã có 3/3 trường học các cấp mầm non, tiểu học và THCS đạt 100% tiêu chuẩn vật chất tối thiểu. Trong đó có 2 trường đật chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trong quá trình triển khai thực hiện đến nay, đã đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang các hạng mục công trình cho các trường học nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác giảng dạy. Cụ thể:

- Trường Mầm non có tổng diện tích là 1.243 m2. Đảm bảo đạt 100% về cơ sở vật chất tối thiểu.
- Trường Tiểu học có tổng diện tích là 4.572 m2. Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số: 4371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022. Khối phòng hành chính quản trị có đầy đủ theo quy định với 4 phòng gồm: Phòng Hiệu trưởng, phòng Phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng bảo vệ. Khối phòng học có đầy đủ theo qui định mỗi phòng đều được trang bị đủ bàn ghế, quạt, ti vi hệ thống chiếu sáng đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông và phương tiện thiết bị dạy học theo quy định. Khối phòng phục vụ học tập có đầy đủ các phòng học bộ môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Ngoại ngữ, Khoa học - Công nghệ, phòng đa chức năng. Khối phòng hỗ trợ học tập gồm: Phòng thư viện, thiết bị, Phòng truyền thống đội, phòng tư vấn học đường. Khối phòng phụ trợ gồm có: Phòng Y tế học đường, phòng kho, nhà xe học sinh, nhà xe giáo viên, có hệ thống công trình vệ sinh đảm bảo theo qui định. Khu sân chơi, thể dục thể thao: có sân chơi cho học sinh được lát gạch, sân tập thể dục bằng phẳng có cây bóng mát. Hạ tầng kỷ thuật: Có điện sáng, nguồn nước hợp vệ sinh, có hạ tầng công nghệ thông tin liên lạc như: điện thoại, mạng internet phục vụ các hoạt động của trường…Các phòng đều đủ diện tích, thoáng mát, đủ ánh sáng và có đủ các đồ dùng và phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác Nhà trường.
· Trường THCS có tổng diện tích là 3.494 m2. Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số: 4427/QĐ-UBND ngày 05/11/2021. Có phòng học kiên cố, sân chơi, bãi tập phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Trường có khu nhà hiệu bộ, 03 dãy nhà lớp học 2 tầng kiên cố với các phòng học đạt chuẩn (đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông). Nhà trường có hệ thống các phòng học bộ môn: Lý - Công nghệ, Hóa - Sinh, phòng học Tin học, phòng Ngoại ngữ, phòng Mỹ thuật, phòng Âm nhạc; các phòng thiết bị, thư viện và các phòng chức năng được sắp xếp khoa học, có đủ các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy, học và các hoạt động của nhà trường; Hệ thống cây xanh được quy hoạch, xen kẽ cây cảnh, cây hoa trang trí góp phần tạo môi trường giáo dục trong lành, cảnh quan sư phạm “xanh - sạch - đẹp” an toàn, thân thiện.
Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định đạt 100% (có 03/3 Trường được công nhận đạt chuẩn cơ sở vật chất theo quy định)
Tổng kinh phí đã thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường: 5,3 tỷ đồng.
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

6. Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hoá

a. Yêu cầu tiêu chí:
6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã.
Chỉ tiêu theo vùng 2 là:
 - Quy hoạch: Bố trí được quỹ đất tối thiểu 2.500m2 đối với xã thuộc huyện đồng bằng và 1.500m2 đối với xã thuộc huyện miền núi, ở vị trí trung châu để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận.
 Trong đó: 
+ Diện tích đất quy hoạch của Nhà văn hóa hoặc Hội trường đa năng tối thiểu đạt 500m2 đối với xã thuộc huyện đồng bằng, 300m2 đối với xã thuộc huyện miền núi. 
+ Diện tích đất quy hoạch của Khu thể thao xã (chưa tính sân vận động xã) tối thiểu đạt 2.000m2 đối với xã thuộc huyện đồng bằng 1.200m2 đối với xã thuộc huyện miền núi.
- Quy mô chỗ ngồi của Nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng tối thiểu đạt 250 chỗ ngồi đối với xã thuộc huyện đồng bằng, 200 chỗ ngồi đối với xã thuộc huyện miền núi.
 - Trang thiết bị của Nhà văn hóa hoặc Hội trường đa năng và sân thể thao đạt 100% theo quy định.
6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Chỉ tiêu theo vùng 2:  Đạt.
6.3. Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt 100%.
b. Kết quả thực hiện: 
1.1 Tiêu chí 6.1 "Xã có nhà văn hoá đa năng hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hoá, thể thao của toàn xã” 
- Quy hoạch: Xã Xuân Cao đã quy hoạch, bố trí quỹ đất thiết chế văn hóa, thể thao tại Quyết định số 2501/QĐ-UBND Ngày 01/11/2021 của UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân đến năm 2030  và Quyết định số 1461/QĐ- UBND ngày 17/07/2024 của UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Cao huyện Thường Xuân đến năm 2030
- Hội trường Nhà văn hoá đa năng xã có tổng diện tích 364m2 có quy mô 200 chỗ ngồi; với 04 phòng chức năng (phòng thông tin truyền thanh; phòng đọc sách, báo, thư viện; phòng sinh hoạt câu lạc bộ, phòng hành chính), cơ sở vật chất, trang thiết bị bên trong Hội trường văn hoá đa năng xã bố trí đầy đủ như: Bàn, ghế, phông màn, cờ, sao, tượng Bác Hồ, bục nói chuyện, thiết bị âm thanh, ánh sáng… đảm bảo tổ chức các hội nghị, sự kiện văn hóa, thể thao và các hoạt động cộng đồng trên địa bàn xã. 
- Khu Thể thao và Sân vận động xã có tổng diện tích quy hoạch 9.652,1 m2. 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã có tổng diện tích là 3.000m2, trong đó Nhà Văn hóa có diện tích là 364 m2, với 200 chỗ ngồi, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho hội nghị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ: quốc hiệu, quốc huy, bục, tượng Bác, tăng âm, loa đài, ti vi, đầu đĩa, bàn ghế, khánh tiết... có 04 phòng chức năng: Hành chính; đọc sách báo thư viện; thông tin truyền thanh; phòng tập các môn thể thao đơn giản. Khuôn viên có công trình phụ, khu nhà vệ sinh, cây cảnh xanh, sạch, đẹp, đảm bảo người dân trong xã đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận. 

Sân vận động xã Xuân Cao được bắt đầu cải tạo xây dựng năm 2024 với tổng diện tích là 6.652,1m2. Sân vận động xã có mặt cỏ phẳng, khô thoáng, có cây xanh bóng mát, hàng rào. Trong sân vận động có bố trí sân bóng đá (kích thước 3.375 m2), có sân khấu, diện tích là 35 m2. Thời gian qua, xã đã bố trí tích hợp, sử dụng Nhà Văn hoá - Khu Thể thao thôn Vinh Quang (có tổng diện tích 3.408m2, bố trí, lắp đặt các trang thiết bị thể thao đơn giản: bóng chuyền, tập dưỡng sinh cho người già, thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em…).
 - UBND huyện Thường Xuân  đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm văn hoá, thể thao xã Xuân Cao (Quyết định số: 1935/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Thường Xuân); xã Xuân Cao đã ban hành quy chế hoạt động và bộ máy hoạt động (Quyết định số: 20/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 của UBND xã Xuân Cao) theo quy định tại Thông tư 12/2010/TT- BVHTTDL. 
1.2. Tiêu chí 6.2 “Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định”
 - Điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi hiện bố trí tại Nhà Văn hoá. 
- Khu Thể thao thôn Vinh Quang, đảm bảo không gian rộng, mặt sàn phẳng, sạch, không trơn trượt, được lắp đặt các thiết bị phù hợp với hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em và hoạt động thư giãn cho người cao tuổi như: Bóng chuyền hơi, xích đu, đi bộ, tập dưỡng sinh, chơi cờ, ghế đá đọc sách báo…
 - Xã Xuân Cao đã ban hành Kế hoạch phòng, chống đuối nước, triển khai đến các thôn, trường học và Nhân dân; tổ chức tuyên truyền và các nội quy, thông tin tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em tại các điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng đảm bảo theo quy định. 
1.3. Tiêu chí số 6.3 “Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hoá hoặc nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao phục vụ cộng đồng” 
- Xã Xuân Cao có 09 thôn (thôn Xuân Minh 1, Thôn Xuân Minh 2, Thôn Xuân Thắng, thôn Vinh Quang, thôn Thành Tiến, thôn Quyết Thắng 1, thôn Quyết Thắng 2, thôn Trung Nam, thôn Quyết Tiến). Tại thời điểm thẩm tra, 09/09 thôn có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao, đạt tỷ lệ 100% các Nhà Văn hóa 
- Cơ sở vật chất bên trong tại 09 Nhà Văn hóa - Khu Thể thao được trang bị, bố trí cơ bản đầy đủ (như bộ trang âm âmli, micro, loa; bộ trang trí khánh tiết: cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, phông màn sân khấu, băng khẩu hiệu, cờ trang trí…; bàn ghế phục vụ sinh hoạt; tủ sách, tranh ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi; bảng tin, nội quy hoạt động, dụng cụ thể thao đơn giản, biển tên...), đảm bảo phục vụ tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức các hoạt động cộng đồng.
Tổng kinh phí đã thực hiện xây dựng cơ sở vật chất văn hóa là: 2.900 triệu đồng.

c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

7. Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.
a. Yêu cầu tiêu chí: Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa
Chỉ tiêu theo vùng 2: 
- Đối với xã có trong quy hoạch chợ của tỉnh giai đoạn 2021-2025, phải xây dựng chợ đạt chuẩn theo quy định. 
- Đối với xã không có trong quy hoạch chợ của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 hoặc có trong quy hoạch chợ của tỉnh giai đoạn sau năm 2025 và chưa có chợ thì phải có cửa hàng tổng hợp hoặc siêu thị mini đạt chuẩn theo quy định.

b. Kết quả thực hiện:
Hạ tầng thương mại nông thôn xã Xuân Cao (Chợ Nam Cao thôn Trung Nam) đảm bảo quy định tại Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, cụ thể: Diện tích đất chợ theo hồ sơ địa chính là 587 m2 thuộc thửa 6, tờ bản đồ số 41. Chợ  Nam Cao thôn Trung Nam xã Xuân Cao là nơi mua bán chính của nhân dân trong xã. Chợ Nam Cao  thôn Trung Nam, xã Xuân Cao được xây dựng năm 1982  đến năm 2013 được sửa chữa, nâng cấp và được công nhận Chợ đạt chuẩn tại Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND huyện Thường Xuân.Năm 2020 được sở công thương tỉnh Thanh Hóa công nhận chợ An toàn thực phẩm tại QĐ số 1212/QĐ-SCT ngày 23/12/2020.
Chợ Trung Nam có 02 dãy nhà chợ chính với kết cấu mái tôn, kèo sắt hộp, cột sắt, nền bê tông; chợ họp vào buổi sáng với quy mô 08 gian hàng, có 17 hộ kinh doanh cố định với diện tích từ 10-12 m2 /01 gian hàng. Có bảng hiệu tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ với Ban Quản lý chợ. Có nhà vệ sinh riêng biệt nam/nữ. Có nơi để xe bằng bê tông. Có hệ thống bàn bán hàng tươi sống được lát gạch men hoặc ốp đá. Có 02 bình chữa cháy đảm bảo chất lượng, cân đối chứng. Có một bể nước 03m3, dùng cho công tác vệ sinh chung của chợ. Có khu thu gom rác tạm thời. Có hệ thống thoát nước quanh chợ. Có Ban Quản lý chợ được thành lập theo quy định pháp luật. Có Nội quy chợ đã được UBND huyện phê duyệt; niêm yết công khai Nội quy chợ tại chợ đã được UBND huyện Thường Xuân phê duyệt tại Quyết định số 2531/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 để điều hành hoạt động và xử lý các vi phạm.
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

8. Tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông

a. Yêu cầu tiêu chí:

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính.       Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt. 

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, Internet.  Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
8.3.   Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.  Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
b. Kết quả thực hiện: 
8.1. Xã Xuân Cao có 01 điểm phục vụ bưu chính là Điểm Bưu điện Văn hóa xã Xuân Cao (Mã số hiệu là 453591, diện tích 461 m2); Điểm phục vụ bưu chính có bán kính phục vụ nhỏ hơn 03 km; Thực hiện treo biển hiệu, niêm yết thời gian phục vụ, niêm yết các bản nội quy sử dụng dịch vụ theo quy định; Cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy đủ đáp ứng tiêu chuẩn về mặt bằng, trang thiết bị, phục vụ và cung ứng các dịch vụ bưu chính theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của ngành bưu điện và của chính quyền địa phương.

8.2.  Xã Xuân Cao có hạ tầng viễn thông cố định sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến 100% các thôn trên địa bàn xã; Có hệ thống thông tin di động phủ sóng cung cấp dịch vụ di động băng thông rộng; Hạ tầng viễn thông sẵn sàng cung cấp dịch vụ điện thoại cố định, điện thoại di động, dịch vụ truyền hình qua mạng viễn thông (IPTV), dịch vụ Internet băng thông rộng cho Nhân dân trong xã. 

8.3. Xã Xuân Cao có 01 hệ thống đài truyền thanh vô tuyến đang hoạt động; 09/09 thôn (đạt 100%) có hệ thống loa truyền thanh kết nối với Đài truyền thanh xã hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân cư trong xã; Xã đã ban hành các văn bản quy định, quy chế hoạt động của Đài; Hoạt động của Đài truyền thanh xã thực hiện theo Quyết định số 1895/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành:

 100% cán bộ, công chức của xã có máy vi tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc đã được khai thác, sử dụng hiệu quả, 100% văn bản đến được cập nhật, xử lý, ký số và gửi đi trên phần mềm, xã đã ban hành quy định về việc sử dụng phần mềm; 100% cán bộ, công chức của xã đã được cấp hộp thư điện tử công vụ của tỉnh; Phần mềm Một cửa điện tử được sử dụng hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, cập nhật, xử lý và có kết quả xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử đạt 100%; Trang thông tin điện tử của xã đã cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định (địa chỉ: xuancao.thuongxuan.thanhhoa.gov.vn). 
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

9. Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư:

a. Yêu cầu tiêu chí:

9.1. Nhà tạm, dột nát. Chỉ tiêu theo vùng 2: Không
9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố. Chỉ tiêu theo vùng 2  ≥ 85%.
b. Kết quả thực hiện: 
9.1. Năm 2024, trên địa bàn xã có 09 thôn với 1.367 hộ có nhà ở (Tại thời điểm kiểm tra ngày 17/8/2024), xã đã thực hiện yêu cẩu tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng xã NTM như sau: Số hộ có nhà ở tạm dột nát: 0 hộ; Số hộ có nhà ở bán kiên cố, nhà ở dân cư chưa đạt chuẩn: 67/ 1.367 hộ, chiếm tỷ lệ 4,90%.
9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng:

Tổng số nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ xây dựng trên địa bàn toàn xã là: 1.300/1.367 hộ, chiếm tỷ lệ 95,09%.
Kiến trúc nhà ở dân cư tại xã phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã; Các khu dân cư đã được chỉnh tranh, đảm bảo xanh, sạch; Khuôn viên các hộ gia đình gọn gàng; các hộ có nhà ở kiên cố (Nhà ở nông thôn đạt chuẩn) đã bố trí các công trình phụ trợ thuận tiện cho sinh hoạt và đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường.
Tổng nguồn vốn nhân dân bỏ vốn để xây mới, chỉnh trang, cải tạo nhà ở dân cư  khoảng: 205 tỷ đồng.
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

10. Tiêu chí số 10: Thu nhập

a. Yêu cầu tiêu chí:

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) năm 2024: Chỉ tiêu vùng 2 ≥ 45 triệu đồng;

b. Kết quả thực hiện: 

Xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân đã thành lập tổ khảo sát thu thập thông tin về thu nhập với 09 điều tra viên mỗi điều tra viên phụ trách 01 thôn với số lượng 93 hộ/ 09 thôn. Lực lượng tham gia thực hiện khảo sát đã được hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát, tiến hành thu thập thông tin về thu nhập của các hộ được chọn mẫu trên địa bàn xã quản lý, đảm bảo theo đúng hướng dẫn quy định tại Quyết định số 1245/QĐ- BKHĐT. Trong quá trình thực hiện khảo sát thu thập thông tin có sự giám sát, kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và công chức của Chi cục Thống kê huyện Thường Xuân thực hiện theo đúng quy trình trong suốt quá trình triển khai. 

Các nội dung thực hiện gồm: (1) Khảo sát thu thập thông tin về thu nhập của các hộ mẫu thuộc địa bàn của các thôn trên địa bàn xã; (2) Tổng hợp, tính toán, suy rộng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của từng thôn và của xã; (3) Báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện khảo sát của xã. 

Khối lượng thực hiện: Thu thập thông tin về thu nhập bình quân đầu người của 93 hộ mẫu/1.367 hộ của xã.
Thu nhập bình quân đầu người/năm năm 2024 đạt 46 triệu đồng/người/năm.

c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

11. Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều.
a. Yêu cầu tiêu chí:

Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -2025. Chỉ tiêu theo vùng 2 là dưới 6,5%.
b. Kết quả thực hiện:
  Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của huyện cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự lãnh đạo tập trung, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc đến từng thành viên ban chỉ đạo xã, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 trên địa bàn xã đã tổ chức triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, tiến độ đảm bảo đúng quy trình, phương pháp, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân, tạo sự đồng thuận nhằm xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân địa phương. Kết quả cụ thể như sau: 
- Hộ Nghèo: 58 hộ/1367 hộ dân (tỷ lệ 4,24%) = 186 khẩu/5477 nhân khẩu trên địa bàn xã (tỷ lệ 3,40%). Sau khi trừ đi số hộ nghèo không có khả năng lao động là 17 hộ còn lại 41 hộ/1.350 hộ = 3,03%.
- Hộ cận nghèo: 47 hộ/1367 hộ dân (tỷ lệ 3,44%) = 193 khẩu/5477 nhân khẩu trên địa bàn xã (tỷ lệ 3,52%). Sau khi trừ đi số hộ cận nghèo không có khả năng lao động là 02 hộ còn lại 45 hộ/1.365 hộ = 3,3%.
Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã = 6,33 % đạt yêu cầu (≤ 6,5%).  

c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

12. Tiêu chí số 12: Lao động

a. Yêu cầu tiêu chí:

12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) Chỉ tiêu theo vùng 2 ≥  75%
12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)  Chỉ tiêu theo vùng 2  ≥  25%.
b. Kết quả thực hiện: 
12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): ≥  75%
- Trong những năm qua Đảng ủy, UBND xã đã chủ động phối hợp với UBND huyện, tỉnh triển khai các chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn,  chuyển hướng cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời phát triển mạnh các nghành nghề kinh doanh như: cửa hàng tạp hóa, dịch vụ giải trí, mộc, cơ khí, xuất khẩu lao động,... Tính đến thời điểm hiện tại tình hình lao động của địa phương cụ thể như sau:

- Dân số đến thời điểm thẩm tra là: 5.477 người, dân số trong độ tuổi lao động của xã là 3.302 người; số lao động được qua đào tạo 2.512 lao động

	Tỷ lệ lao động qua đào tạo   
	=
	2.512


3.302
	x 100% =   76,07%.


12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)  ≥  25%.
Theo kết quả điều tra, rà soát tại các thôn trên địa bàn toàn xã, hiện nay lực lượng lao động trên địa bàn xã 3.302 lao động; số lao động có bằng cấp, chứng chỉ là:  

	Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

   có bằng cấp, chứng chỉ   
	=
	830
3.302
	x 100% =  25,14 %. 


c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

13. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.
a. Yêu cầu tiêu chí:

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương.  Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.  Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường.  Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
b. Kết quả thực hiện: 
13.1 Trên địa bàn xã có 02 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012: HTX NNDVTH Xuân Cao được thành lập từ năm 2018 với tổng số 12 thành viên, tổng vốn Điều lệ là 360 triệu đồng. Các loại dịch vụ của HTX: Dịch vụ trồng trọt; vật tư nông nghiệp; xây dựng công trình công ích; liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Văn phòng HTX được đặt tại thôn Quyết Thắng 1, xã Xuân Cao, HTX được xếp loại hoạt động khá theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. HTX phát triển nông nghiệp xanh Huy Sơn được thành lập năm 2021 với tổng số 08 thành viên, tổng số vốn điều lệ 400 triệu đồng. Các loại dịch vụ của HTX: Trồng cây ăn quả, trồng ngô và cây lương thực có hạt khác, trồng rau đậu các loại và trồng hoa, nhân và chăm sóc cây giống hàng năm, nhân và chăm sóc cây giống lâu năm, chăn nuôi gia cầm, hoạt động dịch vụ trồng trọt, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch. Văn phòng HTX được đặt tại thôn Xuân Minh 1 1, xã Xuân Cao, HTX được xếp loại hoạt động khá theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

13.2. Xã xác định sản phẩm chủ lực trên địa bàn xã là cây sắn, mía, cây lâm nghiệp. Hàng năm, HTX NN DVTH Xuân Cao ký hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm gỗ Keo với Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao Yên Trường với diện tích 927,1 ha;  

13.3. Xã đã xác định sản phẩm chủ lực trên địa bàn xã là cây Keo, Sắn, mía, cây ăn quả. Hiện nay, trên địa bàn xã có Hợp tác xã phát triển nông nghiệp xanh Huy Sơn được Công ty cổ phần VIFOSA cấp giấy chứng nhận VietGAP (Mã số chứng nhận: VietGAP-TT-87/CN-TĐC-38-0044). Đồng thời, Hợp tác xã phát triển nông nghiệp xanh Huy Sơn đã ứng dụng chuyển đổi số thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm Nho hạ đen đảm bảo các yêu cầu lưu trữ, truy xuất thông tin ở mỗi công đoạn từ sản xuất đến lưu trữ, chế biến và thương mại sản phẩm.

13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường: Xã Xuân Cao hiện nay không có làng nghề truyền thống. 

13.5. Xã có Tổ khuyến nông cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của Chủ tịch UBND xã Xuân Cao (được kiện toàn lại tại Quyết định số 145 /QĐ-UBND ngày 14 /8/2024) và hoạt động có hiệu quả (Tổ đã thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền về hỗ trợ phát triển sản xuất; tham gia tổ chức 03 lớp/349 học viên đào tạo, tập huấn cho nông dân; tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng tại địa phương). Hiện nay có 02 mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã được tổ khuyến nông cộng đồng hướng dẫn hỗ trợ, trong đó có 01 mô hình chăn nuôi bò sinh sản; 01 mô hình nuôi gà thương phẩm.
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

14.  Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo

a. Yêu cầu tiêu chí:

14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt từ 98% trở lên; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp).  Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt ≥ 85%.
b. Kết quả thực hiện: 
14.1. Xã Xuân Cao đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại Quyết định số: 2939/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Thường Xuân. Số trẻ 5 tuổi đến lớp là 116/116 trẻ, đạt tỷ lệ 100%; Số trẻ 6 tuổi hoàn thành chương trình GDMN là 112/112 trẻ, đạt tỷ lệ 100%; 

Xã Xuân Cao đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 tại Quyết định số: 2939/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Thường Xuân. Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 112/112 trẻ, đạt tỷ lệ 100%; Số trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình GDTH là 72 người, đạt tỷ lệ 100%; 

Xã Xuân Cao đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 tại Quyết định số: 2939/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Thường Xuân. Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS là 211 người, đạt tỷ lệ 100%; Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tuổi đang học chương trình GDPT hoặc GDTX cấp THPT hoặc GDNN là  279 người, đạt tỷ lệ 95.55%; 

Xã Xuân Cao đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại Quyết định số: 2939/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Thường Xuân. Số người trong độ tuổi từ 15-25 được công nhận biết chữ là 957/957 người, đạt tỷ lệ 100%; Số người trong độ tuổi từ 15-35 được công nhận biết chữ là 2305/2305 người, đạt tỷ lệ 100%; Số người trong độ tuổi từ 15-60 được công nhận biết chữ là 4390/4513 người, đạt tỷ lệ 97,27%; 
14.2. Năm học 2023-2024: Có 72 học sinh tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 100%, trong đó, có 62/72 học sinh tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) đạt tỷ lệ 86%
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt
15. Tiêu chí số 15: Y tế
a. Yêu cầu tiêu chí:
15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) . Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt ≥ 90%.
15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi). Chỉ tiêu theo vùng 2 là ≤ 22%.

15.4. xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
b. Kết quả thực hiện: 
15.1. Trên địa bàn xã có tổng số nhân khẩu là: 5.477 khẩu.Tỷ lệ có thẻ BHYT trên số dân của xã là 4.962 /5.477 = 90,54 (đã trừ đi người đi lao động ở nước ngoài) bằng.
15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế:

Xã  Xuân Cao, huyện Thường Xuân đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2 tại Quyết định số: 168/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 2015 đến nay, hàng năm đều được ngành y tế rà soát đánh giá, đảm bảo duy trì Bộ tiêu chí. Hiện nay, xã đang tiếp tục cập nhật và xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. 
15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi):

Xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 22% và có chiều hướng giảm trong 5 năm gần đây, cụ thể tại thời điểm điều tra gần nhất (tháng 08/2024), tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi của xã đạt được như sau: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao/tuổi) là 82/448= 18,30%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) là 76/448= 16,96%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cả 2 thể 60/448= 13,39%.
15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử: 

 
 Xã Xuân Cao đã xây dựng kế hoạch triển khai tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn, cập nhật thông tin sức khỏe của người dân vào hồ sơ sức khỏe điện tử, thực hiện quản lý sức khỏe người dân qua phần mềm quản lý hồ sơ, sức khỏe điện tử. Kết quả, có 5.341/5.477 người dân = 97,51%.
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

16. Tiêu chí số 16: Văn hóa

a. Yêu cầu tiêu chí:

Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt ≥ 75%
b. Kết quả thực hiện: 

- Tỉ lệ làng văn hóa đạt 100%:  
+ Năm 2021 xã Xuân Cao  có 9/9 thôn được UBND huyện Thường Xuân công nhận danh hiệu Làng văn hóa, đạt tỉ lệ 100%; có hộ Gia đình Văn hóa 1027/1.378 tổng số hộ dân trên địa bàn toàn xã đạt tỉ lệ 74,5%.

+ Năm 2022 xã Xuân Cao có 9/9 thôn được UBND huyện Thường Xuân công nhận danh hiệu Làng văn hóa, đạt tỉ lệ 100%; số gia đình văn hóa là 1103/1382 hộ, đạt tỉ lệ 80%.

+Năm 2023 xã Xuân Cao có 9/9 thôn đã được UBND huyện Thường Xuân công nhận Danh hiệu làng Văn hóa năm 2023 đạt 100%, đảm bảo quy định; năm 2023 số gia đình văn hóa là 1127/1395 hộ, đạt tỉ lệ 80,7%.

+ Tổng số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2021-2023) là 1051/1395, đạt tỉ lệ 75,34%. 
- Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã cũng được cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã không xảy ra các vụ bạo lực gia đình có tính chất nổi cộm; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tại 9/9 thôn và 01 Nhà tạm lánh được đặt tại trạm y tế xã Xuân Cao.

c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

17. Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm

a. Yêu cầu tiêu chí:

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Chỉ tiêu theo vùng 2 là ≥45%. ≥20% từ hệ thống cấp nước tập trung (không áp dụng đối với các xã thuộc khu vực I của các huyện miền núi tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ). 
17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.  Chỉ tiêu theo vùng 2:  ≥ 95 %.

17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.

17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn.  Chỉ tiêu theo vùng 2 là: ≥2m2 / người.

17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.  Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định. Chỉ tiêu theo vùng 2: ≥75 %
17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Chỉ tiêu theo vùng 2:  100%

17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.  Chỉ tiêu theo vùng 2:  ≥85 %
17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.  Chỉ tiêu theo vùng 2:  ≥70 %
17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Chỉ tiêu theo vùng 2: 100%.

17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chỉ tiêu theo vùng 2:  ≥30 %
17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định. Chỉ tiêu theo vùng 2:  ≥50 %
b. Kết quả thực hiện: 
17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn:

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh: 1.367/1.367 hộ, bằng 100%;

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ máy lọc nước RO toàn xã là: 764/1.367 đạt 55,9%; số hộ sử dụng nước sạch (hệ thống cấp nước tập trung) là: 290/1.367 đạt 21,21%. 
17.2.  Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường: Trên địa bàn không có. 
- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường: Có 38 hộ gia đình thuộc loại hình: chế biến lâm sản, nông sản, thuỷ sản, xay sát. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, các hộ đã cơ bản chấp hành công tác bảo vệ môi trường. Từ đầu năm 2024 đến nay, UBND xã không nhận được phản ánh của người dân về việc chấp hành công tác BVMT của cơ sở này, đạt 100%. - Xã có 01 chợ, đã được công nhận là chợ an toàn thực phẩm. - Làng nghề: Trên địa bàn xã không có làng nghề được công nhận 
- Làng nghề: Trên địa bàn xã không có làng nghề được công nhận.

- Đánh giá: Đạt (100%).

17.3. . Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung.

Đảng uỷ xã, Hội đồng nhân dân và UBND xã đã ban hành các Kế hoạch hành động bảo vệ môi trường; trong đó, giao các Chi hội, đoàn thể thôn phụ trách công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng của thôn, xã và các khu dân cư. Các hộ dân thường xuyên quét dọn đoạn đường trước nhà mình hằng ngày, tích cực cải tạo vườn, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn tường rào, cổng ngõ sạch đẹp; các thôn tổ chức định kỳ 01 lần/tuần vào chiều thứ 6 hàng tuần tổ chức dọn dẹp, phát quang hành lang hai bên đường làng, ngõ xóm, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.
Đường trục thôn, liên thôn được trang bị thùng đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác hợp lý được vệ sinh quét dọn mỗi tuần hai buổi, cống rãnh được nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang, không có hiện tượng tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung và rác thải dưới kênh mương thoát nước. 
Đường trục thôn được vệ sinh quét don mỗi tuần hai buổi, cống rãnh được nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang, không có hiện tượng tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung và rác thải dưới kênh mương thoát nước.  
17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân là đất cây xanh thuộc các khu vực: Sân thể dục, thể thao của xã, của thôn; khuôn viên nhà văn hóa của xã, của thôn; khuôn viên các trường học; trạm y tế; khuôn viên công sở xã … Các loài cây xanh được trồng phù hợp với Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Tại thời điểm đánh giá, trên địa bàn xã có dân số 5.477 người, tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn là 38.756 m2. Tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn đạt 38.756/5.477 = 7,07 (m2/người).

17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch:

Trên địa bàn xã có 21 nghĩa trang (mỗi thôn từ 1 đến 4 khu do sát nhập thôn). Được quy hoạch cách xa khu dân cư, phân chia khu hung táng, cát táng riêng biệt; có đường vào được bê tông sạch sẽ, xung quanh trồng cây xanh thuận tiện cho việc thăm viếng của người dân.  UBND xã chỉ đạo các thôn ban hành quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khu nghĩa địa phù hợp với quy định.
 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định

Tổng số hộ gia đình trên địa bàn xã: 1.367 hộ. Có 09 /09 thôn = 100% hộ gia đình trong xã hợp đồng với Công ty môi trường Lam Sơn thu gom, vận chuyển về bãi chôn lấp rác thải  để xử lý theo quy định với tần suất 01 lần/tuần.  
17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường:

Toàn xã có 19 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật  đảm bảo vệ sinh môi trường. Tại mỗi xứ đồng của từng thôn có đặt các bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. 

Đối với chất thải rắn y tế: Trạm y tế đã thực hiện các biện pháp phân loại, thu gom và xử lý rác thải y tế theo quy định tại lò đốt của trạm y tế xã Xuân Cao.

 Đối với bao gói thuốc BVTV: Phát sinh tại các khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã có 9 thôn các xứ đồng đều bám trục đường xã, đường liên thôn rất thuận lợi cho việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. 

Hội nông dân phát động phong trào xây dựng bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật tổng số 19 bể. 

Khối lượng thu gon cả năm là 55kg/năm định kỳ hàng quý thu gom để đốt. 

17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch:

Xã Xuân Cao đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh tật, phát động, hưởng ứng phong trào 5 không, 03 sạch trên địa bàn xã. Theo báo cáo của xã, đối chiếu với báo cáo tình trạng 3 công trình vệ sinh hàng năm và qua kiểm tra đột xuất tại một số hộ gia đình trên địa bàn xã cho thấy: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch trên địa bàn xã Xuân Cao cụ thể: Tỷ lệ số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh: 1.276/1.367 hộ = 93,34% Tỷ lệ số hộ gia đình có nhà tắm hợp vệ sinh: 1.030/1.367 = 75,34% Tỷ lệ số hộ gia đình có bể chứa nước hợp vệ sinh: 1.367/1.367 = 100%.

17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường:

  Là xã miền núi trong chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi đại gia súc (trâu,bò) là chủ yếu với quy mô 2-3 con /hộ; đối với gia cầm chủ yếu là phục vụ đời sống gia đình. Hiện nay  trên địa bàn có 01 hộ nuôi trâu vỗ béo với quy mô 20 con và đã đảm bảo theo tiêu chí môi trường; 12 hộ nuôi lợn, 06 hộ chăn nuôi dê và 01 hộ chăn nuôi hươu sao lấy nhung với quy mô 28 con, 18 hộ nuôi gà với quy mô 500-3.000 con/lứa và các hộ chăn nuôi quy mô hộ gia đình với quy mô nhỏ, lẻ. Các hộ gia đình chăn nuôi đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường xả thải theo quy định.
Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường là:  959/1.326 hộ = 72,23%. 

17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: 

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 73/73 cơ sở, đạt 100%.

- Chợ Nam Cao thôn Trung Nam, xã Xuân Cao được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chợ kinh doanh thực phẩm tại (Chợ Nam Cao thôn Trung Nam, xã Xuân Cao được xây dựng năm 1982  đến năm 2013 được sửa chữa, nâng cấp và được công nhận Chợ đạt chuẩn tại Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND huyện Thường Xuân. Năm 2020 được sở công thương tỉnh Thanh Hóa công nhận chợ An toàn thực phẩm tại QĐ số 1212/QĐ-SCT ngày 23/12/2020.

17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: 


Việc thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đã được UBND xã tuyên truyền, vận động. Đến nay, trên địa bàn xã, rác thải hữu cơ được tận dụng làm phân bón, rác thải có thể tái chế được thu gom và bán cho đơn vị thu gom phế liệu, rác thải vô cơ, hữu cơ khó phân hủy không tái chế được hợp đồng với Công ty vệ sinh môi trường Lam Sơn thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 


- Số hộ phân loại CTR tại nguồn là 1363 hộ/1.367hộ, đạt 99,7%.

17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định. 

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày trong năm 2024 của toàn xã ước tính khoảng 1,3 tấn/ngày, tương đương khoảng 450 tấn/năm. Trong đó, lượng rác thải nhựa tối đa chiếm khoảng 5% rác thải sinh hoạt, tương đương 22,5 tấn/năm. 
Tổng lượng rác thải nhựa được thu gom, bán cho cơ sở thu gom, tái chế phế liệu khoảng 12,4 tấn/năm, đạt 55%. 
 Đánh giá: Đạt  
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

18. Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.
a. Yêu cầu tiêu chí:

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn:  Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt 

18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chỉ tiêu theo vùng 2: 100%.
18.4. Tiếp cận pháp luật.   
a) Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt 

b) Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt 
c) Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt 

18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
b. Kết quả thực hiện: 

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn: 

- Xã Xuân Cao thuộc xã loại II theo quy định được bố trí, sắp xếp và biên chế 20 cán bộ, công chức. Tính đến 8/2024 cơ quan có 20/20 Cán bộ, Công chức (không bao gồm chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã). 

Trình độ văn hóa: 20/20 đồng chí có trình độ văn hóa PTTH 12/12 đạt 100 %. Trình độ chuyên môn: Đại học: 20/20 đồng chí  100%; Trung cấp:  0  đồng chí. 

Trình độ lý luận chính trị: 20/20 đồng chí có trình độ Trung cấp LLCT, đạt  100%. 

Cán bộ xã Xuân Cao đạt tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã được quy định tại khoản 1 Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ; 

Công chức xã Xuân Cao đạt tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh công chức cấp xã được quy định tại Điều 7 và Điều 10 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 

- Năm 2021, 2022, 2023 Đảng bộ xã Xuân Cao được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Xuân đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương;   

- Năm 2021, 2022 và năm 2023 Chính quyền xã Xuân Cao được Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo quy định của UBND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực công tác như: bảo vệ ANTQ; nhiệm vụ QP-AN; công tác BV TNMT….

18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã từ năm 2021 đến năm 2023 được xếp loại hoàn thành tố và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp khen thưởng, cụ thể: (1) MTTQ xã: năm 2021 được Ủy ban MTTQ huyện Thường Xuân tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận; năm 2023 được UBND huyện Thường Xuân tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác mặt trận. (2) Hội Liên hiệp phụ nữ: được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2021 được Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen; năm 2022 được UBND huyện Thường Xuân tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, năm 2023 được BCH Hội LHPN huyện Thường Xuân tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua năm; (3) Hội Nông dân: năm 2021, 2021, 2023 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; (4) Hội Cựu chiến binh: năm 2021, 2023 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2022 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và BCH Hội Cựu chiến binh huyện Thường Xuân tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạtđộng công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; (5) Đoàn thanh niên: được BCH Đoàn TNCSHCM tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021; năm 2022, năm 2023 được UBND huyện Thường Xuân tặng Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. 

18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Đạt

Đảng uỷ, UBND xã đã tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên như: Đảng uỷ ban hành nghị quyết, UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến tận người dân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kết quả công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo, trong năm không có trọng án xảy ra, không có khiếu kiện đông người vượt cấp và đã được UBND tỉnh ra Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

  Trong năm không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

a) Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt 

b) Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt 
c) Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt 

18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội: 

Tại Đại hội đảng bộ xã Xuân Cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra ban chấp hành có 15 đồng chí, trong đó nữ có 02 Đ/c chiếm tỷ lệ là 13,33%. Tính đến tháng 9/2024 BCH còn lại  15 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí nữ chiếm 13,33%.  Xã có 02 nữ là cán bộ chủ chốt. 01 nữ cán bộ chủ chốt là UV. BCH- PCT. UBND và 01 cán bộ chủ chốt là UV. BCH- Chủ tịch hội LHPN. tổ chức và duy trì hiệu quả các chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới; quan tâm tư vấn, hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ kịp thời các đối tượng yếu thế trong xã hội. Xã có 33 phụ nữ/71 người tham gia hợp tác xã, mô hình giảm nghèo, tỷ lệ 46,47%.


Trên địa bàn xã  không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn. Tỷ lệ giới tính khi sinh đạt đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Xã đã thành lập 01 địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh ở trong Trạm y tế xã Xuân Cao. Đồng thời niêm yết số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời báo cáo, can thiệp hỗ trợ. Xã đã bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em là công chức xã và phân công nhiệm vụ cụ thể.


  Xã đã thành lập Ban bảo vệ trẻ em, Nhóm thường trực bảo vệ trẻ e. Ban hành quy chế hoạt động của nhóm.

 Hàng nămUBND xã ban hành kế hoạch bảo vệ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được quan tâm giúp đỡ.

  Trên địa bàn xã không có trẻ em bị xâm hại.

18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn: 

Đã ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, người dân trên địa bàn giai đoạn 2022-2025 (Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 20/8/2024 của UBND xã). Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Phát huy tốt vai trò của Ban phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới: Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức vai trò, trách nhiệm trong xây dựng xã NTM trên địa bàn; tuyên truyền, biểu dương những cách làm hay, hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; các thôn tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT; vận động các hộ dân phát triển kinh tế, chỉnh trang cảnh quan môi trường khu dân cư..; phát huy dân chủ trong xây dựng NTM, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” để vận động nhân dân tự nguyên tham gia đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Chính quyền xã tạo mọi điều kiện để người dân phát huy vai trò chủ thể, tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, cũng như xây dựng NTM trên địa bàn. 
- Về số lượng cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM: Năm 2024 xã có 459 người tham gia các lớp tập huấn. Trong đó: 11 người tham gia lớp tập huấn do Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, huyện tổ chức; xã Xuân Cao đã tổ chức 11 lớp tập huấn cho 459 người gồm:  
Lớp thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã và Ban giám sát cộng đồng; cán bộ Đảng, đoàn thể xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã; cán bộ HTX DVNN, tổ trưởng Tổ khuyến nông cộng đồng xã là 45 người 
         Lớp Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn; Thành viên Ban phát triển thôn: 50 người; 
         Lớp người dân, cộng đồng dân cư: 364 người.
c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

19. Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh

a. Yêu cầu tiêu chí:

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng. Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt
19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.  Chỉ tiêu theo vùng 2: Đạt.
b. Kết quả thực hiện: 
19.1 Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. 

Ban chỉ huy quân sự 04 đồng chí: Chỉ huy trưởng là Đảng ủy viên, thành viên UBND, Đại biểu HĐND; công chức cấp xã; Chính trị viên là Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm; Chính trị viên phó là Bí thư Đoàn TNCS HCM kiêm nhiệm; Chỉ huy phó quân sự là Đảng viên, cán bộ không chuyên trách. Đồng chí Chỉ huy trưởng được đào tạo trình độ Trung cấp ngành quân sự cơ sở và Phó Chỉ huy trưởng đang tham gia đào tạo trình độ trung cấp ngành quân sự cơ sở. 

Về số lượng: Cấp xã 01 Trung đội DQCĐ quân số 28 đồng chí, trong đó 01 đồng chí trung đội trưởng và 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội 09 đồng chí; cấp thôn = 9 thôn = 1 tổ, quân số = 3 đồng chí/tổ; tổng 27 đồng chí. Lực lượng dân quân binh chủng, gồm: 02 tổ dân quân binh chủng (Hóa, học, Trinh sát), quân số 03 đồng chí/tổ=06 đồng chí. 

Về chất lượng: Tỷ lệ đảng viên lực lượng dân quân 28,57%. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đồng chí Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó có trình độ chuyên môn Trung cấp ngành quân sự cơ sở; cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, khi có tình huống xảy ra huy động trong 01 giờ đạt 75-80% quân số theo biên chế trở lên. Lực lượng dân quân được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hàng năm theo đúng nội dung chương trình, thời gian quy định. Kết quả các khoa mục kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 % khá giỏi trở lên. 

Bảo đảm chính sách và cơ sở vật chất: Ban CHQS xã được bố trí phòng làm việc riêng, nhà kho, tủ súng, tủ đựng tài liệu và được cấp công vụ hỗ trợ cho hoạt động gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng thủ dân sự, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, có phòng làm việc riêng có gắn biển tên phòng, trong phòng sắp đặt gọn gàng, có biển chức danh CHT, CTV, PCHT, CTVP để trên bàn làm việc; có bảng lịch công tác theo đúng quy định của ngành tham mưu. Tủ súng để trong phòng làm việc của Chỉ huy Trưởng, có 02 khóa cầu ngang và khóa dây suốt cò súng đảm bảo an toàn, sắp đặt trong tủ gọn gàng, có đăng ký số súng ở bệ đựng súng, có camera giám sát, có nhà kho để vật chất huấn luyện, tủ để đựng trang phục dân quân và công cụ hỗ trợ phòng chống cháy nỗ. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, cụ thể: giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg = 70/ 76 đối tượng, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg= 77/93 đối tượng. 

Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch hoạt động: Kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ tết, kỷ niệm trong năm; Phối hợp với MTTQ các ban, ngành, đoàn thể trong xã; phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQ với LL công an xã trong công tác giữ gìn ANTT và trật tự ATXH.... Hệ thống văn bản đầy đủ như Thông từ 43/2020/TT-BQP, các loại kế hoạch dài hạn được điều chỉnh và trình cấp trên phê duyệt thường xuyên. Hằng năm tổ chức ký kết chương trình phối hợp 05 đơn vị cùng cấp, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết theo quy định. 

Thực hiện tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ rà soát, tổ chức đăng ký nam công dân độ tuổi 17, 18 đến 25 và 18 đến 27 đầy đủ theo đúng quy định.  Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đúng quy trình và quy định của Pháp luật. Hàng năm giao quân đều đạt chỉ tiêu huyện giao, không có quân nhân đào bỏ ngũ, Cụ thể: Năm 2022: 06/06 thanh niên; Năm 2023: 08/08 thanh niên; Năm 2024: 07/07 thanh niên. Công tác tuyển sinh: làm tốt công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ, các quy định. 

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng. Đã bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3: 04/06 đồng chí. Đối tượng 4 cho 117 đồng chí đạt 100 %, kết quả 100% đạt yêu cầu, 80% khá giỏi.  

Lực lượng Dự bị động viên Trên cơ sở số lượng quân nhân nhập ngũ: Ban CHQS tổ chức tiếp nhận quân hoàn thành NVQS trở về địa phương, giao Quyết định và đăng ký vào ngạch DBĐV 100% chiến sĩ đăng ký quản lý theo đúng quy định. Thực hiện tốt lệnh tập trung kiểm tra huấn luyện Sẵn sàng chiến đấu đều hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Ban CHQS tổ chức đăng ký đầy đủ phương tiện kỹ thuật sẵn sàng cho nhiệm vụ kiểm tra động viên khi có lệnh, với 53 phương tiện xe các loại (xe tải 14 cái, xe 16 chỗ 03 cái, xe 4 chỗ 25 cái, xe 7 chỗ 06 cái, máy xúc = 05 cái ). Công tác DBĐV thực hiện đúng theo Luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

19.2. Hằng năm, Đảng ủy xã có Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn. 

Về an ninh nông thôn: Không xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT; hoạt động ly khai, đòi tự trị. Không có khiếu kiện đông người, kéo dài trái pháp luật. 

Về trật tự an toàn xã hội: Số vụ việc xảy ra về trật tự xã hội trên địa bàn được kiềm chế: Năm 2022 xảy ra 07 vụ; năm 2023 xảy ra 07 vụ; năm 2024 xảy ra 06 vụ. Không có công dân cư trú phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước. Các vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không gây bức xúc trong dư luận Nhân dân. 

Năm 2024 trên địa bàn xảy ra 06 vụ việc Sau khi vụ viêc xảy ra, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm: Giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Thông qua Hội nghị với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, qua hệ thống loa truyền thanh, qua các trang mạng xã hội zalo, facebook..., các băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tội phạm, nhất là thanh thiếu niên hư, các đối tượng có tiền án, tiền sự; đối tượng quản lý bằng pháp luật và quản lý bằng nghiệp vụ; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân, xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, qua đó góp phần giữ vững tình hình ANTT. Công an xã làm tốt trong triển khai các biện pháp công tác Công an trong thực hiện bảo đảm ANTT và hoàn thành các tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Công an tỉnh.  
Về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng, phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện địa bàn dân cư. Lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt tích cực, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Năm 2022, 2023 xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 124/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an (trước đây là Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an); phân loại phong trào năm 2022 đạt loại “Khá” theo Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 năm 2022 của Bộ Công an. Hiện nay xã có 03 mô hình đang hoạt động thường xuyên, hiệu quả: Mô hình “Camera với ANTT” , mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, mô hình dòng họ tự quản. Xã không thuộc xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.
Do đó, tình hình an ninh nông thôn ổn định, nhân dân đoàn kết cùng cấp ủy chính quyền chung tay xây dựng xã Xuân Cao về đích Nông thôn mới.

c. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

V. TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG TRONG XÂY DỰNG NTM.
1. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2014-2024: 0 triệu đồng. 
Trong đó: 
- Nguồn vốn NS tỉnh, huyện: 0 triệu đồng; 
- Nguồn vốn NS huyện: 0 triệu đồng;

- Ngân sách xã: 0 triệu đồng;

- Nguồn lực đầu tư từ nhân dân: 0 triệu đồng; 
+ Nhân dân đóng góp xây dựng công trình phúc lợi: 0 triệu đồng;

- Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông quy ra giá trị bằng tiền: 0 triệu đồng; 
- Nhân dân xây dựng, chỉnh trang, cải tạo nhà ở: 0 triệu đồng;
Về nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán; xã đã có kế hoạch cân đối bố trí nguồn vốn để thanh toán giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu của các dự án đầu tư công đảm bảo không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới sau khi công trình được phê duyệt quyết toán.

Đến nay trên địa bàn xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những mặt đã làm được
Trong những năm qua BCĐ, UBND xã triển khai tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã và đã đạt được những kết quả nổi bật:
- Sự thống nhất, quyết châu cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn.
- Công tác tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa của chương trình XD NTM là trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện từ đó làm cho người dân hiểu và hưởng ứng tham gia chung sức XD NTM theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ.
- Xã đã xây dựng lộ trình và kế hoạch cụ thể cho từng thời gian để thực hiện hoàn thành từng tiêu chí. Đặc biệt là các tiêu chí khó thực hiện và có liên quan đến nguồn vốn lớn cần phải đầu tư để hoàn thành.
- Từ 9/19 tiêu chí XDNTM đạt được năm 2013, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia. Đây là một sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xã.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới: Hình thức tuyên truyền có thời điểm chưa đa dạng, chưa phong phú.

- Chương trình xây dựng NTM là Chương trình tổng thể, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực;

- Mặc dù, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, của tỉnh và huyện cho Chương trình xây dựng NTM đã được quan tâm hỗ trợ, tuy nhiên so với nhu cầu chung vẫn còn ít và chậm giải ngân;
3. Bài học kinh nghiệm:

XD NTM là chương trình mục tiêu lâu dài, song trong 10 năm (2014 - 2024) xã đã phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia, có được kết quả trên rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

- Một là: BCH Đảng bộ đã có sự lãnh đạo sâu sát, đề ra được những chủ trương, Nghị quyết kịp thời, sát thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; Ban chấp hành đảng bộ xã hàng tháng đã có Nghị quyết chuyên đề về XD NTM, từ đó BCĐ XD NTM, UBND xã triển khai kế hoạch cụ thể, sát thực và được triển khai đồng bộ ở các ngành, đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bàn và các thôn, trên cơ sở được nhân dân tham gia đồng thuận cao và tích cực chung sức đóng góp để xây dựng từng hạng mục công trình, từng tiêu chí theo lộ trình.

- Hai là: Coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền trên các hội nghị từ xã đến thôn, bằng hình thức sân khấu hóa của các đoàn thể chính trị, trọng châu là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc XD NTM đến các tầng lớp nhân dân trong xã, để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm và hiểu mục tiêu chương trình XD NTM đem lại bộ mặt mới cho nông thôn, nông dân, trong đó người dân là chủ thể.

- Ba là: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi công việc phát động cho đến các khoản đóng góp của nhân dân vào các công trình được thực hiện dân chủ, công khai, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và được quản lý chặt chẽ, từ đó tạo được niềm tin trong nhân dân và được nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia.

- Bốn là: Tranh thủ sự quan châu về mọi mặt của cấp trên, phát huy tối đa nguồn lực tại địa phương và kết hợp các nguồn vốn hợp pháp khác để tạo động lực thực hiện chương trình. Đồng thời làm tốt công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết, xét thi đua hàng năm kịp thời để nhân rộng mô hình.

- Năm là: Trong quá trình thực hiện chương trình phải tôn trọng tính kế thừa, điều chỉnh kịp thời, hợp lý để đảm bảo không phá vỡ quy hoạch mà luôn đảm bảo tính phát triển bền vững.

VII. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI.

1. Quan điểm: Để chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM phát huy hiệu quả bền vững, sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Xuân Cao sẽ không ngừng nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

2. Mục tiêu:

- Đối với xã: Giai đoạn 2024-2025 cũng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước thực hiện nội dung các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

- Đối với thôn: Giai đoạn 2024-2025 duy trì các thôn đạt chuẩn và xây dựng 01 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đối với chương trình OCOP: Phấn đấu giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn có ít nhất 01 sản phẩm OCOP. 
3. Các giải pháp để thực hiện.

- Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo: từ xã đến thôn; MTTQ các đoàn thể xã, các thành viên BCĐ xã được phân công chỉ đạo, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các thôn thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu theo bộ tiêu chí đề ra; gắn trách nhiệm cá nhân trong quá trình chỉ đạo, điều hành và thực hiện ở cơ sở theo lĩnh vực và theo đơn vị được phân công phụ trách;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức, làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết trong XD NTM và XD NTM nâng cao; làm tốt công tác vận động các nguồn lực để XD NTM, đặc biệt là các nguồn lực từ trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Nâng cao thu nhập cho người dân: Tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; từng bước hướng nghiệp và chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề phi nông nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho các đối tượng đủ điều kiện xuất khẩu lao động.

- Nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân: Duy trì và phát huy các giá trị văn hóa khu dân cư, gìn giữ và phát huy nét truyền thống văn hóa tốt đẹp của văn hóa dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương; nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở; đảm bảo chất lượng giáo dục, chất lượng các dịch vụ y tế; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở nông thôn.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn bao gồm: Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã: nâng cao tỷ lệ km đường trục thôn, xóm, nội đồng được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục cho giai đoạn tiếp theo trên địa bàn xã; hoàn thiện hệ thống các công trình cùng các trang thiết bị phù hợp (hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, các loại nhạc cụ phù hợp...) phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã; xây dựng nội dung và tổ chức hoạt động thường xuyên.

- Môi trường: Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác thu gom và xử lý rác thải; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cá nhân 03 công trình (nhà tiêu, nhà tắm, bể đựng nước) theo quy định; hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi gắn với đảm bảo VSMT trường như xây hố phân hoặc bể khí sinh học Biogas,… làm mái che cho chuồng trại đảm bảo ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè; quyết tâm thực hiện đồng bộ việc yêu cầu các hộ thực hiện đúng quy định về VSMT trong chăn nuôi.
- Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; An ninh trật tự xã hội ở địa phương được giữ vững.

Với những thành tích đã đạt được trong công cuộc XD NTM những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Cao sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết thống nhất giữ gìn và phát triển bền vững các tiêu chí đã đạt nhằm xây dựng xã Xuân Cao ngày càng giàu đẹp./.
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